ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG
GV: NGUYỄN TRỌNG HIỆP DĐ: 0988655868

Chuyên đề 5.
GIÁ TRỊ LỚN NHẤT NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.

Phần 1. XÉT TÍNH ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN VÀ CỰC TRỊ.

I. XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU VÀ CỰC TRỊ.

1. Các ví dụ:

Ví dụ 1. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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34

yxx

=-+




b. [image: image2.wmf]2

36

1

xx

y

x

-+

=

-





c. [image: image3.wmf]42

81

yxx

=-+


Ví dụ 2. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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Ví dụ 3. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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2. Các bước xét tính đơn điệu và cực trị.
Bước 1. Tìm TXĐ D của hàm số.

Bước 2. Tính đạo hàm và tìm các điểm tới hạn của hàm số

· Điểm là nghiệm của y’.  (Loại 1)

· Điểm thuộc TXĐ D và ở đó y’ không xác định.  (Loại 2)

Bước 3. Xét dấu của y’, từ đó đưa ra kết luận.

3. Chú ý.
a. Khi tìm các điểm tới hạn luôn luôn lưu ý tìm điểm tới hạn loại 2.

b. Đặt TXĐ lên trục trước sau đó đặt các điểm tới hạn lên trục theo đúng thứ tự.

c. Khi xét dấu nếu gặp tam thức bậc hai thì sử dụng trong trái ngoài cùng, còn không chia khoảng và thay các giá trị thích hợp.

II. BÀI TẬP.
Bài tập 1. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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c. [image: image11.wmf]66
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Bài tập 2. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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Bài tập 3. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.

a. [image: image15.wmf]ln(1)
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III. BÀI TẬP VỀ NHÀ.
Bài tập 4. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
a. [image: image21.wmf]3
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Bài tập 5. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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Bài tập 6. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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Bài tập 7. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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Bài tập 8. Xét tính đơn điệu, cực trị của hàm số.
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Phần 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ.

1. Các ví dụ
Ví dụ 1. (HVQHQT 01) Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số 
[image: image65.wmf]19
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Ví dụ 2. (CS 99) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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Ví dụ 3. (NGOẠI THƯƠNG 99) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của 
[image: image69.wmf]39
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Ví dụ 4. (QGHN 01) Tìm tập các giá trị của x để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất 
[image: image71.wmf](
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Ví dụ 5. (BCVT 99) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Ví dụ 6. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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a. Trong các hình chữ nhật có cùng chu vi p=16 tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

b. Trong các hình chữ nhật có cùng diện tích S=48 tìm hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

2. Bài tập.

Bài tập 9. Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất của hàm  số trên khoảng đã chỉ ra.

a. 
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Bài tập 10. (GTVT 97) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Bài tập 11. (KINH TẾ 97) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
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Bài tập 12. (CĐKTKT A 04) Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image94.wmf]ln3
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Bài tập 13. D 03) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
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Bài tập 14. (NGÂN HÀNG 98) Cho tấm bìa hình chữ nhật ABCD, cạnh AB=2cm, BC=4cm. Cắt bỏ 4 góc vuông và xếp phần còn lại thành cái hộp không có nắp. Hỏi chiều dài của cạnh hình vuông bị cắt là bao nhiêu để cái hộp có thể tích lớn nhất.

Bài tập 15. (B 04) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
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Bài tập 16. (NGOẠI THƯƠNG 01) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của 
[image: image99.wmf]11
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Bài tập 17. (AN 98) Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image101.wmf]sincoscossin
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Bài tập 18. (QY 00) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số 
[image: image102.wmf]44
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Bài tập 19. (CĐ HH 97) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
[image: image103.wmf]44
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Bài tập 20. (SPHNII 01) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
[image: image104.wmf]2

3

1

x

y

x

+

=

+

.

Bài tập 21. (DƯỢC 01) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
[image: image105.wmf](
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Bài tập 22. (KTQD 00) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
[image: image106.wmf]2
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 trên đoạn 
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Bài tập 23. (TK 02) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
[image: image108.wmf]41
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 với x, y là hai số thực dương thỏa mãn 
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Bài tập 24. (SPHNI 01) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
[image: image110.wmf]42
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Bài tập 25. (B 03) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
[image: image111.wmf]2
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Bài tập 26. (TKB 03) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
[image: image112.wmf](
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Bài tập 27. (GTVT 98) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của 
[image: image114.wmf]22
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Bài tập 28. BK 97) Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image115.wmf]sinsin
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 với A, B, C là các góc của tam giác thỏa mãn 
[image: image116.wmf]ABC
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Bài tập 29. (CĐSPHN 04) Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image117.wmf]1sin1cos
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Bài tập 30. (KINH TẾ 99) Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image118.wmf]2
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 trên khoảng 
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Bài tập 31. (KINH TẾ 99) Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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Bài tập 32. Cho điểm M(1;2), viết phương trình đường thẳng qua M cắt Ox, Oy tại hai điểm A, B soa cho diện tích tam giác OAB lớn nhất.

Bài tập 33. Trên trục Oy tìm điểm nhìn đoạn AB dưới một góc lớn nhất với A(2;0) và B(8;0).

Bài tập 34. (TCKT 00) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
[image: image121.wmf]8
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Bài tập 35. Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số 
[image: image122.wmf]22
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 biết x, y là các số thực thỏa mãn 
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Bài tập 36. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image124.wmf]22
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 biết x, y là các số thực thỏa mãn 
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Bài tập 37. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image126.wmf]4422
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 biết x, y là các số thực thỏa mãn 
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Bài tập 38. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số 
[image: image128.wmf]33411
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Bài tập 39. Cho x, y là các số thực thuộc khoảng 
[image: image129.wmf](
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 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image130.wmf]xy
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Bài tập 40. Cho x, y, z là các số thực thuộc khoảng 
[image: image131.wmf](
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 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
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